
TRƯỜNG TIỂU HỌC B XÃ TIÊN SƠN

1A 1B 1C 2A 2B 2C 2D 3A 3B 3C 3D 4A 4B 4C 5A 5B 5C

1 GDTC* Tiếng Việt GDTC* HĐGD Tiếng Việt* Toán* Toán* Đạo đức* C.nghệ*(Tuyển) Tiếng Việt* Đạo đức* Đạo đức* Khoa học* Đạo đức* Mĩ thuật* GDLS* Khoa học*

2 Tiếng Anh HĐGD(Huệ) Tiếng Anh Toán* TN&XH* GDTC* HĐGD Toán* Đạo đức* Tiếng Việt* Toán* Toán* Công nghệ* Khoa học* GDLS* Khoa học* Kĩ thuật*

3 Tiếng Anh Toán Tiếng Anh TN&XH* HĐGD HĐGD TN&XH* HĐTN* HĐTN* Đạo đức* HĐTN* Khoa học* Mĩ thuật* HĐTN* Khoa học* Kĩ thuật* Địa lý*

1 TN&XH* Tiếng Anh HĐTN*(Bình) Mĩ thuật* TN&XH* Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Việt* HĐTN* Tiếng Việt* Lịch sử* Khoa học* Địa lý* Khoa học* Địa lý* Tiếng Việt*

2 Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt HĐTN*(Bình) Toán Mĩ thuật* Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt HĐGD Lịch sử* Công nghệ* Kĩ thuật* Khoa học* Tiếng Việt*

3 Toán HĐTN*(Huệ) Toán Tiếng Anh Toán Toán* HĐTN*(Bình) Tự học Toán* Tự học TN&XH* Công nghệ* HĐGD HĐGD Lịch sử* Lịch sử* Toán*

1 Tiếng Việt TN&XH* Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mĩ thuật* TN&XH* TN&XH* Tiếng Anh* Tiếng Việt Tiếng Việt* HĐTN* Tiếng Việt* Tiếng Anh* Tiếng Việt* Tiếng Việt* HĐGD

2 Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh* HĐGD Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Anh* Tiếng Việt* HĐGD Lịch sử*

3 Tự học Toán HĐGD Tự học Tự học Toán Toán Toán Tiếng Việt Toán Toán* Tiếng Việt Toán* Tiếng Việt Toán* Toán Mĩ thuật*

1 Tiếng Việt TN&XH* Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh* Tiếng Việt Tiếng Việt* Toán* Tiếng Việt* Địa lý* Tiếng Việt* Khoa học*

2 Toán Tiếng Việt Toán Âm nhạc* Tiếng Anh Toán Tiếng Việt* HĐGD Toán Tiếng Anh* Toán Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Việt

3 HĐGD Toán Tự học Toán Âm nhạc* Tự học Toán* Toán Tự học Toán Tự học Toán* Tiếng Việt Toán* Toán Toán* Toán

1 Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt Toán* Tiếng Việt Toán* Tiếng Việt Địa lý* Toán Tiếng Việt Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Anh*

2 Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt* Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán Toán Toán Toán HĐGD Tiếng Việt Tiếng Anh*

3 HĐTN* Tự học HĐTN* Toán Toán Toán Tự học HĐTN* HĐGD HĐTN* HĐGD Toán HĐTN* Toán Toán Toán Toán

Bảy

Ghi chú:  - Những tiết có ghi dấu (*) học TKB chính khóa

              - Tiết HĐGD: Tuần chẵn: Dạy TĐTV. Tuần lẻ: Dạy các nội dung tích hợp khác.

Tiên Sơn, ngày 06 tháng 9 năm 2023
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*Ghi chú: Đ/c Huệ dạy MT khu TT + Dạy HĐGD 1B, HĐTN 1A,1B,2A,2B + Chủ nhiệm 1B (2 tiết) + Phụ trách thư viện, lao động khu TT  

Đ/c Bình dạy MT khu lẻ + Dạy HĐTN 1C, 2C, 2D + Chủ nhiệm 1C (1 tiết) + Phụ trách lao động + VP khu lẻ 

Đ/c Phương Lan dạy ÂN 1A,1B,3A,3B,4A,4B,5A,5B + TPT Đội

Đ/c Bùi Hoa dạy ÂN khu lẻ + Dạy ÂN lớp 2A,2B + Chủ nhiệm 2C (1 tiết) + Phụ trách văn nghệ, HĐNG khu lẻ + Biệt phái TH A Tiên Sơn (8 tiết)

Đ/c Đạo dạy TD 1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B,5B + Bồi dưỡng HS năng khiếu TDTT

Đ/c Diệp dạy TD 1C,2C,2D,3C,3D,4C,5A,5C + Chủ nhiệm 5C (1 tiết) + Bồi dưỡng HS năng khiếu TDTT

Đ/c Lã Hà dạy TA K5,4C,3C + TA Phonic lớp 1C,2A,2C,2D + BDHS IOE

Đ/c Hoàng Hà dạy TA 4A,4B,3A,3B,3D + TA Phonic lớp 1A,1B,2B + BDHS IOE

Đ/c Tuyển dạy Tin học K3,4,5+ Dạy Công nghệ 3B + Chủ nhiệm 3B (1 tiết) + VP khu TT

Đ/c Giang dạy 1 tiết Đạo đức lớp 2A

Đ/c Sơn dạy 1 tiết Đạo đức lớp 2B

Đ/c Cúc dạy 1 tiết Đạo đức 1A

Đ/c Oanh dạy 1 tiết Đạo đức 1B

Đ/c Vũ Hoa dạy 1 tiết Đạo đức 1C

Đ/c Tuân dạy 1 tiết Đạo đức 2D

Đ/c Lê Hiền dạy 1 tiết Đạo đức 2C




